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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục IV: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH  ƯU TIÊN ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND 
ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh)


	STT
	Tên công trình
	KL xây dựng (km)
	Tính chất

	I
	Đường tỉnh
	
	

	1
	ĐT.761
	2
	Nâng cấp

	2
	ĐT.763
	29,4
	Nâng cấp

	3
	ĐT.765
	4,5
	Nâng cấp

	4
	ĐT.767 (đoạn 3)
	8,6
	Nâng cấp

	5
	ĐT.768 (đoạn 2)
	21
	Nâng cấp

	6
	ĐT.769B
	29,4
	Đường đô thị

	7
	ĐT.769C (25B)
	14,5
	Đường đô thị

	8
	ĐT.771 (Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch)
	
	

	
	Đoạn 4
	1,2
	Đường đô thị

	9
	ĐT. Trảng Bom - Xuân Lộc (ĐT.772)
	
	

	
	Đoạn 1
	16,7
	Nâng cấp

	10
	ĐT. Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc (ĐT.773)
	
	

	
	Đoạn 1
	24,6
	Mở mới

	
	Đoạn 2
	5,4
	Nâng cấp 

	11
	ĐT. Tà Lài - Trà Cổ (ĐT.774B)
	53,7
	Nâng cấp

	12
	ĐT. Cao Cang (ĐT.775)
	5
	Nâng cấp

	13
	ĐT. Xuân Bắc - Thanh Sơn (ĐT.776)
	54,4
	Nâng cấp

	14
	ĐT.25C (ĐT.769D)
	
	

	
	Đoạn 3
	11,0
	Mở mới

	15
	ĐT. Bắc Sơn - Long Thành (ĐT.778)
	20,4
	Mở mới

	II
	Đường huyện
	
	

	A
	Huyện Nhơn Trạch
	Theo QHĐT
	

	B
	Huyện Long Thành
	
	

	1
	Đường Phước Bình - Bàu Cạn - Cẩm Đường
	
	

	
	Đoạn 1
	5,4
	Nâng cấp 

	
	Đoạn 2
	13,7
	Mở mới 

	2
	Đường Hương lộ 21
	7,9
	Nâng cấp 

	3
	Đường Bờ Đê Long Đức
	4,1
	Nâng cấp 

	4
	Đường Đội 3 NT Long Thành
	
	

	
	Đoạn 2
	3
	Nâng cấp 

	5
	Đường ấp 8 Bình Sơn
	3,6
	Nâng cấp 

	6
	Đường Phước Bình - Bàu Cạn
	9,9
	Mở mới

	C
	Huyện Cẩm Mỹ
	
	

	1
	Đường Khu 3 - Ấp 6 (đoạn hiện hữu)
	4,3
	Nâng cấp 

	2
	Đường 57 - Suối Râu
	5,7
	Nâng cấp

	3
	Đường Sông Nhạn - Dầu Giây
	14,5
	Nâng cấp

	4
	Đường Xuân Đường - Thừa Đức
	11
	Nâng cấp

	5
	Đường ấp 3 - Lâm San - Quảng Thành
	3,6
	Nâng cấp

	6
	ĐH.72
	4,8
	Nâng cấp

	7
	Đường Xuân Phú - Xuân Tây
	3,9
	Nâng cấp

	8
	Đường Rừng Tre - La Hoa
	3
	Nâng cấp

	9
	Đường Suối Lức đi Rừng Tre
	4,8
	Nâng cấp

	10
	Đường Xuân Đông - Xuân Tâm
	6,5
	Nâng cấp

	11
	Đường Long Giao - Bảo Bình
	7
	Mở mới

	12
	Đường Xí nghiệp dịch vụ Sông Ray
	
	Mở mới

	
	Đoạn 1
	2
	

	D
	Huyện Trảng Bom
	
	

	1
	Đường Trảng Bom - Cây Gáo
	17,8
	Nâng cấp

	2
	Đường Vĩnh Tân - Cây Gáo
	3,7
	Nâng cấp

	3
	Đ.30/4
	5,7
	Nâng cấp

	Đ
	Huyện Thống Nhất
	
	

	1
	Đường Đức Huy - Thanh Bình
	7,019
	Nâng cấp

	2
	Đường Tây Kim - Thanh Bình
	
	

	
	Đoạn 1
	2,4
	Nâng cấp

	3
	Đường Đông Kim - Xuân Thiện
	12,2
	Nâng cấp

	4
	Đường Ngô Quyền - Sông Thao
	3,8
	Nâng cấp

	5
	Đường Hưng Nghĩa - Xã lộ 25
	8,2
	Nâng cấp

	6
	Đường.TT Hưng Lộc
	
	

	
	Đoạn 1
	3,5
	Nâng cấp

	7
	Đường Hưng Long - Xã lộ 25
	2,9
	Nâng cấp

	8
	Đường 135
	1,6
	Nâng cấp

	9
	Đường Song hành phía Đông
	16,8
	Mở mới

	E
	Huyện Xuân Lộc
	
	

	1
	Đường Tân Hữu -Trảng Táo
	
	

	
	Đoạn 1
	1,8
	Nâng cấp

	
	Đoạn 2
	7,4
	Mở mới

	2
	Đường vào Chùa Gia Lào
	3,7
	Nâng cấp

	3
	Đường Chiến Thắng - Long Khánh
	2,3
	Nâng cấp

	4
	Đường .Xuân Hiệp - Lang Minh
	5,5
	Mở mới

	5
	Đường Xuân Bắc - Long Khánh
	5,3
	Mở mới

	G
	Huyện Vĩnh Cửu
	
	

	1
	Đường Hương lộ 07
	6
	Nâng cấp

	2
	Đường Hương lộ 15
	7
	Nâng cấp

	3
	Đường Bình Hòa - Cây Dương
	7,7
	Nâng cấp

	4
	Đường Bình Lục - Long Phú
	4,3
	Nâng cấp

	5
	Đường ấp 3 - Tân An
	4,5
	Nâng cấp

	6
	Đường Bình Chánh - ấp 4
	8,2
	Nâng cấp

	7
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	
	

	
	Đoạn 1 (3,4 km hiện hữu)
	3,4
	Nâng cấp

	8
	Đường Vĩnh Tân - Cây Điệp
	
	

	
	Đoạn 2
	1
	Nâng cấp

	9
	Đường ranh Thị trấn  Vĩnh An
	
	

	
	Đoạn 2 (2,7 km hiện hữu)
	2,7
	Nâng cấp

	10
	Đường Bình Lợi -Tân Bình - Tân Phú (Ông Binh)
	2,4
	Nâng cấp

	11
	Đường Hương lộ 6
	3,1
	Nâng cấp

	12
	Đường Ven hồ Trị An
	30
	Mở mới

	13
	Đường Sở Quýt nối dài
	4,6
	Mở mới

	H
	Huyện Định Quán
	
	

	1
	Đường Suối Soong 2
	2,8
	Nâng cấp 

	2
	Đường Ấp 1 xã Phú Vinh
	6,4
	Nâng cấp 

	3
	Đường vào Thác Mai
	
	

	
	Đoạn 2
	13,9
	Nâng cấp 

	4
	Đường Ngã Tư sở
	
	

	
	Đoạn 2
	3,1
	Nâng cấp 

	5
	Đường 96 - La Ngà
	5,8
	Nâng cấp 

	6
	Đường ấp 2 - ấp 9 Gia Canh
	
	

	
	Đoạn 2
	3,7
	Nâng cấp cấp III

	7
	Đường ấp 1 - 2 Thanh Sơn
	
	

	
	Đoạn 2
	3,6
	Nâng cấp 

	8
	Đường ấp 6 - 8 Thanh Sơn
	7,4
	Nâng cấp 

	9
	Đường vào đồng lúa Bàu Kiên
	8,2
	Nâng cấp 

	10
	Đường nối 118 -120
	7,1
	Nâng cấp 

	11
	Đường Na Goa
	5,4
	Nâng cấp 

	12
	Đ.101-Vĩnh An
	6,7
	Nâng cấp 

	13
	Đường Phú Ngọc - Phú Vinh
	4,4
	Nâng cấp 

	14
	Đường 120 ấp 7  Phú Tân
	1,4
	Nâng cấp 

	15
	Đường ấp suối Dui Túc Trưng
	4,4
	Nâng cấp 

	16
	Đường 104 Bắc - Nam Lộ
	1,4
	Nâng cấp 

	17
	Đường Phú Vinh - Ngọc Định
	
	

	
	Đoạn 2
	2,4
	Nâng cấp 

	
	Đoạn 3
	3,8
	Nâng cấp 

	18
	Đ.Suối Rắc
	
	

	
	Đoạn 1
	0,7
	Nâng cấp 

	
	Đoạn 2
	4,6
	Nâng cấp 

	19
	Đường ấp 6 -7 Phú Tân
	4,3
	Nâng cấp 

	20
	Đường ven sông Đồng Nai
	5,9
	Nâng cấp 

	21
	Đường vào khu du lịch Thác Trời
	
	

	
	Đoạn 2
	8,9
	Nâng cấp 

	22
	Đường Phú Hòa - Gia Canh
	10,5
	Nâng cấp 

	23
	Đường KCN Phú Túc đi 91
	5,25
	Mở mới 

	24
	Đường Gom Nam QL.20
	5
	Mở mới 

	I
	Huyện Tân Phú
	
	

	1
	Đường Phú Xuân - Thanh Sơn
	8
	Nâng cấp 

	3
	Đường Thanh Sơn - Phú An
	7
	Nâng cấp 

	4
	Đường Phú Lâm - Phú Bình
	3,2
	Nâng cấp 

	5
	Đường Phú Trung - Phú An
	9
	Nâng cấp 

	6
	Đường Thị Trấn - Trà Cổ
	4,7
	Nâng cấp 

	7
	Đường 600B
	11,5
	Nâng cấp 

	8
	Đường Phú Lộc - Phú Tân
	4,2
	Nâng cấp 

	K
	Thị xã Long Khánh
	
	

	1
	Đường Xuân Lập - Hàng Gòn
	
	

	
	Đoạn 4
	2
	Nâng cấp 

	2
	Đường Suối Chồn - Bàu Cối
	8
	Nâng cấp 

	3
	Đường Bảo Vinh A - Bàu Cối
	5
	Nâng cấp 

	4
	Đường Bảo Vinh - Bảo Quang
	12,5
	Nâng cấp 

	5
	Đường QL.1 - Xuân Lập
	5,9
	Nâng cấp 

	6
	Đường QL.1 - Bàu Sen
	5,2
	Nâng cấp 

	7
	Đường Vành Đai 1
	3,9
	Mở mới 

	8
	Đường Ruộng Tre - Xuân Bắc
	6,1
	Mở mới 

	9
	Đường Xuân Tân - Xuân Lập
	4,9
	Mở mới 

	10
	Đường Bình Lộc - Bảo Quang
	10,7
	Mở mới 

	L
	Thành phố Biên Hòa
	
	

	3
	Đường Hương Lộ 2
	
	

	
	Đoạn 2
	2,7
	Nâng cấp 

	5
	Đường Thành Thái
	
	

	
	Đoạn 1
	2,5
	Nâng cấp 

	
	Đoạn 2
	6,8
	Mở mới 

	6
	Đường Phạm Văn Diêu
	2,1
	Nâng cấp

	7
	Đường Đỗ Văn Thi
	3,0
	Nâng cấp

	8
	Đường Đặng Văn Chơn
	2,3
	Nâng cấp
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